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II. MA TRẬN
	         Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	                  Vận dụng
	      Cộng

	
	
	
	  Cấp độ thấp
	   Cấp độ cao
	

	1.Tập hợp Q các số hữu tỉ
Số thực
	
	
	VËn dông c¸c quy t¾c c¸c phÐp tÝnh trong Q gi¶i c¸c bµi tËp.

VËn dông ®­îc quy t¾c nh©n chia 2 luü thõa cïng c¬ sè,luü thõa cña luü thõa...
	VËn dông thµnh th¹o c¸c phÐp tÝnh vÒ số thực
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	          1
          3
	          1

          1
	          2
      4 điểm

      = 35%

	2.Tỉ lệ thức , tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
	Nhận biết được các số hạng của tỉ lệ thức
	HiÓu tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc, của dãy tỉ số bằng nhau.
	BiÕt vËn 

dông c¸c tÝnh

 chÊt cña tØ 

lÖ thøc vµ tÝnh chÊt 

cña d·y tØ 

sè b»ng nhau 

®Ó gi¶i bµi 

to¸n chia tØ lÖ
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

2
	          1
          3
	          1
          1
	
	         3
      6 điểm

       =60%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	          1

          2
       20%
	        1
        3
      30%
	          2
          4
         40%
	            1

            1

          10%
	        5
     10 điểm

     =100%


II. ĐỀ BÀI :
Câu 1 (2điểm): Cho tỉ lệ thức sau: 4,4 : 9,9 = 0,84: 1,89
                     Xác định trung tỉ và ngoại tỉ của tỉ lệ thức trên ?

Câu 2 (3điểm): Tính giá trị của biểu thức (b»ng c¸ch hîp lÝ nÕu cã thÓ)
	a. 4 eq \s\don1(\f(5,27)) +  eq \s\don1(\f(7,23)) + 0,5  -  eq \s\don1(\f(5,27))  + eq \s\don1(\f(16,23))
	      b. 
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Câu 3 (3điểm): Tìm x, y, z  biết:
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Câu 4 (1điểm)

Số học sinh ba lớp 7A , 7B , 7C   của một trường THCS tỉ lệ với 8 ; 9; 10. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? Biết rằng tổng số học sinh của 3 lớp là 108 em.

Câu 5 (1điểm) Tìm x, y để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất :
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----------------------- Hết -----------------------
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2 điểm)
	Ngoại tỉ: 4,4 ; 1,89
	1

	
	Trung tỉ: 9,9; 0,84
	1

	2
(3 điểm)
	a. (1 điểm) 

	
	 4 eq \s\don1(\f(5,27)) +  eq \s\don1(\f(7,23)) + 0,5  -  eq \s\don1(\f(5,27))  + eq \s\don1(\f(16,23))
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	b. (1 điểm) 
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	c. (1 điểm) 
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	3
(3 điểm)
	a. (1 điểm) 
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	b. (1 điểm) 
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	c. (1 điểm) 

	
	
[image: image17.wmf]6;9;12

xyz

=-=-=-


	1


	4
(1 điểm)
	Gọi số học sinh  của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: x, y, z ( học sinh x, y, z nguyên dương)

Theo bài ra, ta có: 
[image: image18.wmf]8910
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 và x + y + z = 108.

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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vậy số cây trồng được của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 32 cây. 36 cây, 40 cây.

	0,5

0,5

	5

(1 điểm)
	Đánh giá: 
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Dấu “=” xảy ra khi: x = 2; y = 1
	0,5

0,5
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